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GTYTNHHDƯỢCPHẨM HÀTHÀNH = ©
Đường Tựu Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

THÀNH PHÀN: 1 viên Heantos4: CHÓNGCHỈĐỊNH:
- BétHeantos4 ......0,59 ~Phụnữ cóthaihoặc đangchoconbú .

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

    
Tương đương với các thành phần vàkhói lượng
dược liệu (Phòng đẳng sâm: 1,0g; A giao: 0, 133g;
Mạch môn: 0,333g; Hoàng kỳ: 0,333g; Cam thảo:
0,333g; Đương quy: 0,25g ;Sinh địa: 0,25g; Bình
vôi: 0,25g; Gừng: 0,25g; Qué chi: 0,259; Đại táo:
0,25g; Taonhn: 0, 166g;Vién chi: 0, 166g)

falc 0,OWE. ooo keke 01g - Người bệnh tâm thần nặng.

TÁC DỤNG: ~Người bệnh nhiễm HIV giai doanAIDS

Békhihuyét,bétyvi,anthanđịnhtrí. -Láixevàvậnhành máymóctrongthời gianđiềutrị

CHỈĐỊNH: TÁC DỤNG PHỤ:
Thuốc Heantos 4 đượcdùngđểhỗtrợđiềutrịcắt

- Những người mẫn cảm với các thành phần của
thuốc.
- Những người mắccácbệnh gan, thận nặng .
THANTRONG:
Khôngsử dụngthuốctrongcáctrường hợp:
-Động kinh.

Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào  
 

 

 

 

 

cơnnghiện ma túy nhóm opiats. đáng kể.
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LIỀULƯỢNGVÀCÁCH DÙNG:

~Ngàythứnhất (24giờkểtừlầndùngmatúycuối
cùng): Uống2lần,mỗilầntừ 5-7viên(Tùytheo
tình trạng bệnh nhân ). Uống lần đầu khi bệnh
nhân bắtđầucóhộichứngcai. Khoảngcách giữa
2lần uốngtừ6-8giờ. DEXA TAM TAYTREEM
~Ngàythứ 2vàthứ3: Uống 2lần vàobuổitrưavà ĐỌCKYHUONGDAN SU DỤNG TRƯỚCKHIDUNG.

buổitốisaukhi ăn,mỗi lầntừ5-7viên. NEUCANBIETTHEMTHONG TIN
-Ngàythứ 4 đến ngàythứ7: Uống 1 lầntừ 5-7
viênvàobuổitốikhiđi ngủ .
TƯƠNG KY:
Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị
sau:Hải Tảo, Hồng Đại Kích, Cam Toại, Nguyên
Hoađềulàcácvịtươngkyvớicamthảo.

BẢOQUẢN:
Bảo quản ởnơi khôráo,thoáng mát .
LƯUÝKHIDÙNGTHUÓC:
Thuốc này chỉsử dụng theo hướng dẫn của bácsĩ.

XINHO!Y KIÊN THÀYTHUÓCBIEU TRI.

Sảnxuất tại: CÔNGTYTNHHDƯỢCPHÁM HÀ THÀNH
Địachỉ: Thôn TựuLiệt,XãTamHiệp, HuyệnThanhTrì,HàNội
Điệnthoại (04).8619728 Fax (04).6872294  
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\ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM HÀ THÀNH
: TAM HIỆP - TỰU LIỆT - THANH TRÌ - HÀ NỘI

¬=MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
HEANTOS 4- 0,5g
 

 

HEANTOS 4 0,59 Wy

THANH PHAN: 1 viên nang cứng Heantos 4 0,5g :
- - Bột Heantos 4:..............0,5g
Tương đương với các thành phần và khối lượng dược liệu [Phòng đẳng sâm (Radix
Campanumoeae): 1,0g; A giao (Colla Corii Asini): 0,133g; Mach mén (Radix Ophiopogonis
japonici): 0,333g; Hoang ky (Radix Astragali membranacei): 0,333g; Cam thao (Radix
Clycyrrhizae): 0,333g; Duong quy (Radix Angelicae sinensis): 0,25g; Sinh dia (Radix
Rehmanniae glutinosae): 0,25g; Binh véi (Tuber Stephaniae glabrae): 0,259; Gleng (Rhizoma
Zingiberis): 0,259; Qué chi (Ramulus Cinnamomi): 0,25g; Dai tao (Fructus Ziziphi jujubae):
0,25g; Tao nhan (Semen Ziziphi mauritianae): 0,166g; Vién chi (Radix polygalae): 0,166g].
'" Na...êêê.... 0,01g

TÁC DỤNG:
Bồ khí huyết, bổ tỳ vị, an thần định trí..
CHỈ ĐỊNH:
Thuốc Heantos 4 được dùng để hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiats
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú .

- __ Những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- - Những người mắc các bệnh gan, thận nặng.

THẬN TRỌNG:
Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:
- Động kinh.
- __ Người bệnh tâm thần nặng.
- __ Người bệnh nhiễm HIVgiai đoạn AIDS
-_ Lái xe và vận hành máy móc trong thời gian điều trị.
TÁC DỤNG PHỤ:
Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào đáng kể.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
- — Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): Uống 2 lần, mỗi lần từ 5-7 viên
(Tùy theo tình trạng bệnh nhân). Uống lần đầu khi bệnh nhân bắt đầu có hội chứng cai. Khoảng
cách giữa 2 lần uống từ 6-8 giờ.
-__ Ngày thứ 2 và thứ 3: Uống 2 lần vào budi trưa và buỗi tối sau khi ăn, mỗi lần từ 5-7 viên.
- __ Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lần từ 5-7 viên vào buổi tối khi đi ngủ.
TƯƠNG KY:
Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hồng Đại Kích, Cam To
Hoa đều là các vị tương ky với Cam Thảo.
HẠN DÙNG: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.
BẢO QUẢN:
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC:
Thuốc này chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ

  
DE XA TAM TAY TRE EM

DOC KY HU'ONG DAN SU’ DUNGTRUOC KHI DUNG
NEU CAN BIET THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC DIEU TRI
 

Sản xuất tại : Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành .
bis thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại (04).8619728 Fax (04).6872294
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Rx -Thuốc này chì dùng theo đơn thuốc
Thuốchổ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiats.
1. Tên thuốc: HE ANTOS 4 0,5g
2. Các dâu hiệu lưu ý và khuyên cáo khi dùng thuốc:
"Đế xa tấm tay của trẻ em".
"Đọc kỷ hướngdản sửdụng trước khi dùng .
"Thòng báo cho bác sỷ hoác dược sỹ những tác dụng không mong muôn 

gặp phải khi sừdụng thuổc".
3. THÀNH PHẤN CÔNGTHỨCTHUÓCíMỗi nang cứng chứa:

Thành phẩn dược chất
500 mg cao khò hỏn hợp dược liệu tương ứng với 
các dược liệu:

Hàm lượng

Phòng đảng sâm (Radix Codonopsis pvanicae) 1,0q
A giao (Asini Corii Colla) _ 0,133g
Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) 0,333g
Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei) 0,333g

! Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 0,333g
Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 0,250g
Sinh địa (Radix Rhemanniae gĩutinosae) 0,250g
Bình vói (Tuber Stephaniae) 0,250g
Gừng (Rhizoma Zingiberis) 0,250g
Quế chi (Ramulus Cinnamomi) 0,250g
Đại táo (Fructus Ziziphi jujubae) 0,250g
Táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae) 0,166g
Viễn chí (Radix Polỵgalae) 0,166g

Thành phần tá dược:
Bột Talc, Natri benzoat, nang cứng só 0.
04. Dạng bào chế:
Viên nang cứng (Viên nang cứng só 0, màu xanh, bột thuốc trong nang 
màu nâu đến nâu đen, thơm mùi dược liệu, vị đắng.).
5. Chỉđịnh:
Hỏ trợđiéu trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiats.
6. Cách dùng và liều dùng:
- Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): uổng 2 lần, mỗi 
lần từ 5-7 viên (Tùy theo tình trạng bệnh nhân), uống lần đầu khi bệnh 
nhân bắt đấu có hội chứng cai. Khoảng cách giừa 2 lần uổng từ6 -8 giờ.
- Ngày thứ 2 và thứ 3: uống 2 lấn vào buổi trưa và buổi tổi sau khi ăn, mỏi 
Iầntừ5-7viên.
- Ngày thứ4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lẩn vào buổi tối trước khi đi ngủ, liéu 
dùngtừ5-7viên.
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7. Chông chi định:

Người mản cảm với các thành phần của thuốc.

Phụ nữcóthai hoặc đang cho con bú.

Những người mắc bệnh gan, thận nặng.

8. Cành báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Động kinh.Người bệnh tâm thẩn nặng.

Người bệnh nhiẻm HIVgiai đoạn AIDS.

9. Sửdụng thuốc cho phụ nửcóthai và cho con bú:

-Sửdụng thuỏcchophụ nừcóthai:

Không dùng cho phụ nửđanu có thai.

-Sửdụng thuốc cho phụ nu ng cho con bú:

Không dùng cho phụ nữđany cho con bú.

10. Ành hường của thuốc '-n khả nảng lái xe, vận hành máy móc:

Thận trọng cho đói tượng này.

11 .Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hóng Đại Kích, 

CamToạị, Nguyên Hoa đểu là các vị tương kỵ với Cam thảo.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR): Chưa có báo cáo.

13. Quá liểu và xửtrí: Chưa có báo cáo.

14. Tác dụng: Bổ khí huyết, bổtỳ vị, an thần định trí.

15. Qui cách đóng gói: Hộp 7 vì X10 viên nang, kèm 01 tờ hướng dẫn sử 

dụng.

16. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điểu kiện bảo quản: Nơi khó, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

- Hạn dùng: 48 tháng tính từ ngày sán xuất.

- Tiêu chuẩn chất lượng:TCCS.

17. Tên và địa chỉ cơsờsản xuất:

CÔNGTYTNHH DƯỢC PHẨM HÀTHÀNH

Địa chỉ: só 158, đườngTựu Liệt, XãTam Hiệp, HuyệnThanhTrì,Thành phố 

Hà Nội
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